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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ  

hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày      tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

1. 1 Quyết định 

Số 37/2016/QĐ-

UBND ngày 10/8/2016 

của UBND tỉnh 

Về việc quy định mức hỗ trợ điện chiếu 

sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các 

thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Hết thời gian áp dụng 31/12/2016 

2.  Quyết định 

Số 22/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2021 của 

UBND tỉnh 

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng 

đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 02/2023/QĐ-

UBND ngày 27/01/2023 

 

10 /02/2023 

3.  Quyết định 

Số 11/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/04/2016 của 

UBND tỉnh 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 05/2023/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 

01/03/2023 

4.  Nghị quyết 

Số 23/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2020 của 

UBND tỉnh 

Về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 05/2023/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 

01/03/2023 

5.  Quyết định  Số 12/2020/QĐ-UBND Về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công Được thay thế bởi Quyết 01/4/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

ngày 22/6/2020 của 

UBND tỉnh 

chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh định số 06/2023/QĐ-

UBND ngày 10/3/2023 

6.  Quyết định 

Số 05/2023/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2023 của 

UBND tỉnh 

Về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 07/2023/QĐ-

UBND ngày 7/4/2023 

20/4/2023 

7.  Quyết định 

Số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/4/2016 UBND tỉnh 

 Về việc ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 08/2023/QĐ-

UBND ngày 7/4/2023 

20/4/2023 

8.  Quyết định 

Số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2020 của 

UBND tỉnh 

Về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở 

Xây dựng tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 08/2023/QĐ-

UBND ngày 7/4/2023 

20/4/2023 

9.  Quyết định 

Số 26/2019/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2019 UBND tỉnh 

Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng 

thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ 

quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh. 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 09/2023/QĐ-

UBND ngày 18/4/2023 

01/5/2023 

10.  Nghị quyết 

Số 212/2015/NQ-

HĐND ngày 09/12/2015 

của HĐND tỉnh 

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập, 

giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015-

2016 trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 02/2023/nQ-

HĐND ngày 12/4/2023 

01/5/2023 

11.  Nghị quyết 

Số 112/2018/NQ-

HĐND ngày 17/4/2018 

của HĐND tỉnh 

Quy định về phân cấp quản lý tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc dịa phương quản lý 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 05/2023/nQ-

HĐND ngày 12/4/2023 

01/5/2023 

12.  Nghị quyết Số 01/2022/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định Được bãi bỏ bởi Nghị 01/5/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

ngày 30/3/2022 của 

HĐND tỉnh 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 

quản lý 

quyết số 08/2023/NQ-

HĐND ngày 12/4/2023 

13.  Nghị quyết 

Số 05/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2022 của 

HĐND tỉnh 

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư 

trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Được bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 09/2023/NQ-

HĐND ngày 12/4/2023 

01/5/2023 

14.  Nghị quyết  

Số 62/2017/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2017 của 

HĐND tỉnh 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào 

nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

Được bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 10/2023/NQ-

HĐND ngày 12/4/2023 

01/5/2023 

15.  Quyết định 

Số 107/2008/QĐ-

UBND ngày 30/7/2008 

của UBND tỉnh 

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí 

mật nhà nước tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 13/2023/QĐ-

UBND ngày 29/6/2023 

10/7/2023 

16.  Nghị quyết 

Số 151/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Về việc quy định chế độ, chính sách về an 

sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 11/2023/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 

01/01/2024 

17.  Nghị quyết 

Số 98/2013/NQ-

HĐND17 ngày 12/7/2013 

của HĐND tỉnh 

Quy định một số nội dung chi, mức chi kinh 

phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, 

xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 12/2023/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 

20/7/2023 

18.  Quyết định 
Số 286/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2013 của 

Quy định cụ thể một số nội dung chi, mức 

chi kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, 

Được bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 12/2023/NQ-
20/7/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-163-2011-qd-ubnd-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-tinh-bac-giang-124006.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-163-2011-qd-ubnd-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-tinh-bac-giang-124006.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

UBND tỉnh xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

HĐND ngày 07/7/2023 

19.  Nghị quyết 

Số 38/2016/NQ-

HĐND18 ngày 

08/12/2016 của 

HĐND tỉnh 

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp 

thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa 

bàn tỉnh 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 

20/7/2023 

20.  Quyết định 

Số 43/2016/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 

11 năm 2016 của 

UBND tỉnh 

Về việc ban hành “Quy chế xét, cho phép 

sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 

thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Ninh”. 

Được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 14/2023/QĐ-

UBND ngày 20/7/2023 

01/8/2023 

21.  Quyết định 

Số 14/2019/QĐ-

UBND ngày 14/8/2019 

của UBND tỉnh 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu thành 

phố thông minh tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 15/2023/QĐ-

UBND ngày 18/8/2023 

01/9/2023 

22.  Quyết định 

Số 60/2008/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2008 của 

UBND tỉnh Bắc Ninh 

Về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

và biên chế của Ban quản lý các khu 

công nghiệp Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 17/2023/QĐ-

UBND ngày 31/8/2023 

15/9/2023 

23.  Nghị quyết 

Số 134/2009/NQ-

HĐND16 ngày 

23/4/2009 của HĐND 

tỉnh Bắc Ninh 

Về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển 

thương hiệu cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 14/2023/NQ-

HĐND ngày 05/10/2023 

15/10/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

24.  Nghị quyết 

Số 124/2014/NQ-

HĐND17 ngày 24/4/2014 

của HĐND tỉnh  

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 

134/2009/NQ-HĐND16 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 14/2023/NQ-

HĐND ngày 05/10/2023 

15/10/2023 

25.  Nghị quyết 

Số 03/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/6/2020 của 

HĐND tỉnh 

Về việc ban hành Quy định nội dung, mức 

chi, công tác quản lý tài chính thực hiện 

xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ 

chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham 

dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 15/2023/NQ-

HĐND ngày 05/10/2023 

15/10/2023 

26.  Nghị quyết 

Số 175/2019/NQ-

HĐND ngày 17/4/2019 

của HĐND tỉnh 

Về việc Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt 

động đối với làng Quan họ gốc, làng 

Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà 

tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài 

tỉnh, các câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc 

Ninh trong và ngoài tỉnh 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 05/10/2023 

15/10/2023 

27.  Quyết định 

Số 71/2012/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2012 của 

UBND tỉnh 

Về việc ban hành Quy định việc cho thuê 

và quản lý vận hành nhà ở công nhân trên 

địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023 

01/12/2023 

28.  Quyết định 

Số 73/2012/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2012 của 

UBND tỉnh 

Quy định một số nội dung về quản lý và 

thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023 

01/12/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

29.  Quyết định 

Số 292/2014/QĐ-

UBND ngày 27/6/2014 

của UBND tỉnh 

Về việc ban hành Quy định lấy ý kiến nhân 

dân về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn 

mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy 

hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023 

01/12/2023 

30.  Quyết định 

Số 16/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2015 của 

UBND tỉnh 

Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh 

quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ 

xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu 

di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023 

01/12/2023 

31.  Quyết định 

Số 20/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2018 của 

UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối 

với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng 

trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-

UBND ngày 22/5/2015. 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023 

01/12/2023 

32.  Quyết định 

Số 13/2018/QĐ-

UBND ngày 08/6/2018 

của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 23/2023/QĐ-

UBND ngày 20/11/2023 

01/12/2023 

33.  Quyết định 

Số 15/2011/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2011 của 

UBND tỉnh 

Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương tỉnh Bắc Ninh 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

27/2023/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 

20/01/2024 
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II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản; Tên gọi của 

văn bản/Trích yếu 

nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết  

hiệu lực 

1 Nghị quyết 

Số 232/2019/NQ-

HĐND ngày 5/12/2019 

của HĐND tỉnh 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3; 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3; 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3 Điều 4 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/4/2023 

01/5/2023 

2 Nghị quyết 

Số 13/2021/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND 

tỉnh về việc quy định 

mức chuẩn trợ giúp xã 

hội; mức trợ cấp xã 

hội; hỗ trợ kinh phí 

tham gia bảo hiểm y tế 

đối với người mắc 

bệnh hiểm nghèo trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

- Điểm c, khoản 2 Điều 1  

Được bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 11/2023/NQ-

HĐND ngày 07/7/2023 

01/01/2024 

3 Quyết định  

Số 19/2020/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2020 của 

UBND tỉnh Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 15; 

 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

19/2023/QĐ-UBND ngày 

29/9/2023 

10/10/2023 
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nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

4 Quyết định 

Số 09/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2022 của 

UBND tỉnh Bắc Ninh 

Quy định phân cấp 

quản lý công tác tổ 

chức, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức 

Nhà nước; cán bộ, 

công chức cấp xã tỉnh 

Bắc Ninh 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 10; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17; 

- Bổ sung thêm Khoản 5 vào Điều 17;  

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18; 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 1 

Điều 19; 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 

Điều 19; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 19; 

- Sửa đổi, bổ sung nội dung tại gạch đầu 

dòng thứ 4 Khoản 1 Điều 20; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20; 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23; 

- Bổ sung thêm Khoản 6 vào Điều 23;  

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23;  

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 

Điều 24; 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

20/2023/QĐ-UBND ngày 

5/10/2023 

20/10/2023 

5 Nghị quyết 

Số 173/2019/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 

4 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

- Bổ sung vào sau biểu mức thu tại Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 
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quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định 

cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động cơ sở 

thể thao, câu lạc bộ thể 

thao chuyên nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

6 Nghị quyết 

Số 60/2017 ngày 12 

tháng 7 năm 2017 về 

việc Ban hành quy 

định mức thu, quản lý 

và sử dụng các loại 

phí, lệ phí thuộc lĩnh 

vực tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn 

tỉnh 

- Bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 7 

Quy định; 

- Bổ sung Điểm đ vào khoản 3 Điều 3; 

- Bổ sung Điểm c vào khoản 3 Điều 4; 

- Bổ sung Điểm d vào khoản 3 Điều 6; 

- Bổ sung Điểm đ vào khoản 3 Điều 7 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 

7 Nghị quyết 

Số 04/2023/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 

4 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và 

- Bổ sung khoản 3 vào Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 
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sử dụng phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; phí 

thẩm định cấp, cấp lại, 

cấp điều chỉnh giấy 

phép môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

8 Nghị quyết 

Số 57/2017/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 

7 năm 2017 về việc 

Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp và quản lý 

lệ phí đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh 

- Bổ sung vào sau Biểu mức thu tại khoản 

1 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 

9 Nghị quyết 

Số 59/2017/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 

7 năm 2017 về việc 

Quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

- Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 

10 Nghị quyết 

Số 59/2017/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 

7 năm 2017 về việc 

- Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

20/12/2023 
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Quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

ngày 08/12/2023 

11 Nghị quyết 

Số 80/2017/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho 

người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh 

- Bổ sung Điểm d vào khoản 2 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 

12 Nghị quyết 

Số 18/2021/NQ-

HĐND  

ngày 08 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc 

Ninh  

khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026 về Quy 

định định mức phân bổ  

dự toán chi thường 

- Sửa đổi khoản 3 Điều 3; 

- Sửa đổi Điểm c, khoản 1 Điều 4; 

- Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 

4 thành khoản 2, khoản 3 Điều 4; 

- Sửa đổi Điểm a, khoản 3 Điều 5; 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b, khoản 3 Điều 

5; 

- Bãi bỏ nội dung “Cấp vốn ủy thác qua 

ngân hàng chính sách xã hội để cho vay 

hộ nghèo, hộ chính sách: 1.000 triệu 

đồng/cấp huyện” quy định tại Điểm a, 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

20/12/2023 
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xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 

Khoản 14 Điều 5 

13 Quyết định 

Số 16/2021/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021 

của UBND tỉnh Quy 

định chế độ báo cáo và 

hệ thống biểu mẫu báo 

cáo việc lập kế hoạch 

đầu tư công, tình hình 

thực hiện kế hoạch đầu 

tư công, thanh toán 

vốn đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sửa đổi, bổ sung 01 Mẫu đề cương báo 

cáo và 07 Biểu mẫu số liệu báo cáo 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

25/2023/QĐ-UBND ngày 

30/11/2023 

11/12/2023 

14 Quyết định 

Số 18/2021/QĐ-

UBND ngày 22/9/2021 

của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 3 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

28/2023/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 

15/01/2024 
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